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Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác nhân quyền 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh tại Công văn số 09/UBND-BCĐNQT ngày 01/10/2008 về việc tổng kết Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác nhân quyền trong phạm vi ngành trong những năm qua, cụ thể như sau:

I. Công tác tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện:

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nhân quyền, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá VII) đến trưởng các phòng, giám đốc các trung tâm thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương về công tác nhân quyền cho cán bộ, công chức ở từng đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng cũng như nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thể lực thù địch, phản động về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam.

Thông qua nghiên cứu, quán triệt, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức của ngành đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của mình và xem đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng và có tính chất xuyên suốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

II. Kết quả triển khai công tác nhân quyền trong một số hoạt động của ngành:

1. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo:

Trong những năm qua, Sở đã trực tiếp soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành 94 văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo các lĩnh vực công tác của ngành; thẩm định 568 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các ngành soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, trong đó có một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội. Đồng thời, Sở thường xuyên tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, từ năm 2000 đến nay Sở đã tổ chức 10 đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh với tổng số văn bản đã qua rà soát là 21.747 văn bản các loại, trong đó có nhiều văn bản quy định các chế độ, chính sách liên quan đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác, nhằm phát hiện và đề nghị bãi bỏ kịp thời những văn bản có nội dung không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, Sở thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền (giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 132 văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra theo thẩm quyền 211 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện ban hành); gắn với tăng cường hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các chính sách xã hội do HĐND và UBND các cấp ban hành để sớm phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục kịp thời những văn bản có nội dung, quy định về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội chưa chặt chẽ, tạo sơ hở trong quản lý Nhà nước đối với các vấn đề này... nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền các cấp. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, do đó để đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở bám sát Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg, Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2003 - 2007, Sở đã tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành hàng chục Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nhất là đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 25/TC-TU ngày 21/9/2000 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 07/2001/NQ-HĐND ngày 19/01/2001 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2001 – 2005, Chỉ thị số 29/2000/CT-UB ngày 13/12/2000 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/8/2007 của Tỉnh uỷ Đăk Lăk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở bám sát nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm Sở đều xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với phương châm "hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở" bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung và phù hợp với từng đối tượng, nhằm thông tin kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành đến với người dân, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động như: tổ chức hàng chục Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới cho hơn 8.000 lượt cán bộ chủ chốt các Sở, ngành, địa phương và báo cáo viên pháp luật; phát hành 672.000 cuốn Bản tin tư pháp thường kỳ và hàng chục ngàn cuốn Bản tin chuyên đề pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, an toàn giao thông..., hàng chục nghìn bộ đề cương, băng casset tuyên truyền pháp luật bằng 2 thứ tiếng Kinh và Ê đê, hàng trăm nghìn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền pháp luật... để cấp phát cho cơ sở. 

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh tỉnh... đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên của từng tổ chức; phối hợp với Sở Văn hóa - thông tin, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch liên tịch theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Bưu điện, Bộ đội biên phòng tỉnh về triển khai thực hiện luân chuyển sách, báo pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, các Đồn biên phòng, điểm Bưu điện - Văn hóa; phối hợp với Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các bị can, bị cáo; phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, nhằm đưa pháp luật vào trường học... Mặt khác, để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Sở đã tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh tổ chức hàng chục Hội thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, các Ban Tư pháp cấp xã, hoà giải viên, hộ tịch viên và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân - gia đình, phòng chống ma tuý, pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng... ; đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Uỷ ban Dân số - Gia đình - Trẻ em và Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam", Tìm hiểu Luật Hợp tác xã", "Tìm hiểu pháp luật phòng, chống mại dâm"... Thông qua các Hội thi, cuộc thi đã lôi cuốn hàng triệu lượt người tham gia, góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 
Thông qua các hoạt động này, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự đi dần vào cuộc sống nhân dân ổn định, nề nếp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; các phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan cũng như các tệ nạn xã hội giảm đáng kể, các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân được giải quyết kịp thời, góp phần củng cố tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc trong tỉnh, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

3. Một số kết quả hoạt động của ngành liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu của công dân:

a. Công tác giải quyết các yêu cầu của công dân về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực, thi hành án dân sự và bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo, đương sự: Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong một số hoạt động hành chính tư pháp và quản lý các tổ chức bổ trợ tư pháp, Sở đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng, đơn giản hóa các hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của công dân trong các lĩnh vực như: hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực, thi hành án dân sự... đảm bảo mọi yêu cầu của công dân đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Kết quả, trong những năm qua Sở đã giải quyết xong 5.931 trường hợp yêu cầu về hộ tịch, lý lịch tư pháp; các Phòng Công chứng đã giải quyết xong 1.365.141 trường hợp yêu cầu công chứng, chứng thực; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố giải quyết xong 479.069 trường hợp yêu cầu chứng thực, 1.393 yêu cầu về cải chính hộ tịch; UBND các xã, phường, thị trấn đã giải quyết xong 1.314 trường hợp cải chính hộ tịch, 1.065 trường hợp cấp lại giấy khai sinh, 180.575 yêu cầu về hộ tịch (130.892 trường hợp đăng ký khai sinh, 11.723 trường hợp đăng ký khai tử, 37.961 trường hợp đăng ký kết hôn) đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 44.367 việc, tương ứng số tiền 402.434.582.000 đồng; Đoàn Luật sư tỉnh đã thực hiện 2.739 vụ bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo, đương sự... Những kết quả này đã góp phần giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu của công dân, tổ chức về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực, bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo, đương sự... đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh.

b. Công tác trợ giúp pháp lý miễn phí và hòa giải ở cơ sở: Sở đã tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách, nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở; kết quả, trong những năm qua đã tổ chức 245 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện, thành phố trong tỉnh, kết hợp với tuyên truyền pháp luật cho hơn 20.000 lượt người nghe (trong đó gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số); thụ lý và giải quyết 10.696 vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý, mời luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho 228 trường hợp. Các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã thụ lý 36.938 vụ việc và hoà giải thành 26.628 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,08%. Những kết quả này đã góp phần giải quyết kịp các vấn đề về pháp luật và chính sách đối với những bức xúc của đồng bào dân tộc ở các buôn, xã đặc biệt khó khăn và các địa bàn “điểm nóng” về an ninh chính trị, hỗ trợ công tác phát động quần chúng, củng cố xây dựng chính quyền cơ sở, ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

III. Đánh giá chung:

Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nhân quyền thông qua việc triển khai thực hiện một số lĩnh vực hoạt động chuyên môn của ngành và đã đạt một số kết quả nhất định, góp phần cùng các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, sâu rộng công tác nhân quyền trên địa bàn  tỉnh nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, tạo được niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, giúp nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thể lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền, kích động ly khai, tự trị, vượt biên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: UBND tỉnh và Ban chỉ đạo nhân quyền của tỉnh chưa thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền nên đã gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; trong khi đó việc tổ chức quán triệt, triển khai công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền ở một số đơn vị trực thuộc ngành chưa sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên...

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhân quyền trong thời gian tới:

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta trong hoạt động của ngành, Sở Tư pháp xác định những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta đến các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức để tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác nhân quyền trong tình hình hiện nay, nhằm kết hợp có hiệu quả giữa việc thực hiện công tác nhân quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

2. Thường xuyên có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, nhằm phát hiện và đề nghị bãi bỏ kịp thời những văn bản có nội dung không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền,  phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động giám định tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và một số lĩnh vực công tác của ngành liên quan đến công dân để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của công dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách, nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về vấn đề quyền con người và quan điểm chủ trương của Đảng ta trong ngành Tư pháp Đăk Lăk, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
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